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VN-Index tăng :  5.36 điểm 

Đóng cửa ngày 10/01/2012  :  344.68 

Đóng cửa phiên trước  :  339.32 

Tăng/Giảm (điểm) :  5.36 (+1.58%) 

Tổng GTGD (triệu đồng) :  499,964 

 

5 cổ phiếu có giá tăng nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

CAD 1.6 1.7 0.1 6.25 
NVT 1.9 2 0.1 5.26 
IJC 8 8.4 0.4 5 
L10 6 6.3 0.3 5 
LCG 8 8.4 0.4 5 

 
 

5 cổ phiếu có giá giảm nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

PDN 28.1 26.7 -1.4 -4.98 
TMS 22.1 21 -1.1 -4.98 
LGC 24.2 23 -1.2 -4.96 
AVF 10.1 9.6 -0.5 -4.95 
CTI 18.2 17.3 -0.9 -4.95 

 
 

5 cổ phiếu có KL khớp lệnh nhiều nhất 

Mã Thay đổi % KLGD 
STB 0.6 3.57 8,418,850 
ITA 0.3 4.62 2,426,150 
SSI 0.6 4.69 1,976,280 
ALP 0.3 3.8 1,492,660 
JVC 0.7 3.93 1,386,770 

 
 

Giao dịch NĐT nước ngoài 

5 CP mua nhiều nhất 5 CP bán nhiều nhất 
Mã KL CP Mã KL CP 

STB  940,840 STB  4,083,700 
FPT  457,470 HAG  403,450 
MBB  261,790 NTL  385,150 
VCB  261,070 PPC  345,130 
JVC  210,550 ITA  233,140 

 

HOSE 
 

Phiên giao dịch ngày 10/01/2012
Thống kê VN-Index 

Ngày 04/01/2012 05/01/2012 06/01/2012 09/01/2012 10/01/2012
VN Index 348.84 340.94 336.73 339.32 344.68
Thay đổi -1.16 -7.9 -4.21 +2.59 +5.36
Số CP tăng giá 96 60 66 110 168
Số CP giảm giá 112 149 148 91 48
Số CP đứng giá 98 97 92 105 90
KLGD 25,446,085 20,628,970 29,081,989 171,189,781 36,556,970
GTGD (triệu đ) 344,791 304,435 420,441 2,629,659 499,964

Bình luận thị trường 
Mở phiên sáng nay, chỉ số VN-Index không có nhiều biến động tích cực, trừ VIC tăng trần 
còn nhiều mã bluechips khác trở lại với tình trạng giảm nhẹ, hoặc đi ngang  như BVH, VNM, 
SSI, VCB, STB… giảm từ 100 – 500 đồng/cp, làm cho VN-Index xuống 336.84  điểm, mất 2.48 
điểm (-0.73%). Tưởng chừng VN-Index sẽ tiếp tục đổ dốc nhưng bất ngờ sang khớp lệnh liên 
tục, nhờ các mã vốn hóa lớn đảo chiều VN-Index lại bật tăng nhẹ. Lúc 9h00’, VN-Index tăng 
1.88 điểm (+ 0.55%) lên 341.2 điểm, khởi sắc này nhờ hỗ trợ tích cực từ mã VIC, SSI, CTG, 
MSN…giá khớp được cải thiện. Sau thời điểm này, tâm lý ổn định khiến nhà đầu tư mạnh 
tay mua vào đẩy lực cầu tăng dần, giúp chỉ số VN-Index chinh phục mốc 343.85 điểm, tăng 
4.53 điểm, tức 1.34%. Về cuối phiên, số lượng cổ phiếu tăng trần trải rộng trên bảng điện, 
đặc biệt là nhóm cổ phiếu lớn đã mở rộng biên độ tăng điểm của chỉ số sàn Hồ Chí Minh 
lên 5.36 điểm (+1.58%), VN-Index đóng cửa tại 344.68 điểm. Thanh khỏan phiên hôm nay 
toàn thị trường đạt 36.55 triệu đơn vị chuyển nhượng thành công , trị giá 499.96 tỷ đồng. 
Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 11.83 triệu đơn vị, tương ứng với 185.44 tỷ đồng giá trị. 
Trong phiên giao dịch sáng nay, khối NĐT NN trên sàn Tp.HCM bán ròng về khối lượng và 
giá trị. Cụ thể, họ mua vào 4,121,250 đơn vị trị giá 100.28 tỷ đồng và bán ra 7,142,680 đơn 
vị trị giá 136.51 tỷ đồng. Như vậy, khối ngoại bán ròng theo khối lượng là 3,021,430 đơn vị 
và bán ròng theo giá trị là 36.22 tỷ đồng. 
 
Những thông tin vĩ mô chủ yếu 

 Tại hội thảo Triển vọng Kinh tế Việt Nam 2012, Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc 
gia cho hay, năm 2012 tỷ giá USD/VND có thể tăng từ 4-5%, lạm phát có thể đạt 8-9%. 

 TP.HCM kiến nghị CP cho phép tự quyết hình thức lựa chọn nhà thầu BOT, BT, PPP, 
có quyền chỉ định đơn vị thi công các công trình giá gói thầu cao hơn mức hiện hành. 

 Bộ GTVT trình CP dự thảo về việc tăng vốn pháp định của DN hàng không. Theo đó, 
các NĐT phải có năng lực thực sự, đủ điều kiện vốn pháp định mới được hoạt động. 

 Vàng trong nước sáng nay chững giá ở ngưỡng 43 triệu đồng/lượng (mua vào) và 43,3 
triệu đồng/lượng (bán ra), do giá vàng thế giới tạm thời chưa có nhiều biến động . 

 Giá USD tự do sáng nay phổ biến ở mức 21.180 đồng (mua vào) và 21.210 đồng (bán 
ra), hạ 40 đồng mỗi USD so với sáng qua.  
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HNX-Index giảm :  0.88 điểm 

Đóng cửa ngày 10/01/2012 :  56.15 

Đóng cửa phiên trước  :  55.27 

Tăng/Giảm (điểm) :  +0.88 (+1.59%) 

Tổng GTGD (triệu đồng) :  255,392 
 
 

5 cổ phiếu có giá tăng nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

LCD 4.5 5.5 1 22.22 
HCC 7.2 7.7 0.5 6.94 
VDL 20.2 21.6 1.4 6.93 
HDA 5.8 6.2 0.4 6.9 
S64 5.8 6.2 0.4 6.9 

 
 

5 cổ phiếu có giá giảm nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

YBC 21.7 19.2 -2.5 -11.52 
SRA 7 6.5 -0.5 -7.14 
IVS 4.3 4 -0.3 -6.98 

CMC 8.7 8.1 -0.6 -6.9 
KTS 42.2 39.3 -2.9 -6.87 

 
 

5 cổ phiếu có KL khớp lệnh nhiều nhất 

Mã Thay đổi % KLGD 
KLS 0.5 6.85 2,357,000 
PVX 0.3 4.69 2,232,600 
VND 0.4 6.67 1,715,400 
SHB 0.2 3.51 1,008,600 
VCG 0.2 2.5 706,400 

 
 

Giao dịch NĐT nước ngoài 
5 CP mua nhiều nhất 5 CP bán nhiều nhất 

Mã KL CP Mã KL CP 
HOM 102,000 PVI 102,000 
PVI 100,000 PVS 30,000 
RCL 31,100 SDT 18,300 
TAS 29,900 AAA 9,300 
PVC 20,000 S55 5,500 

 
 

 
 
 

HNX                                           

 
Phiên giao dịch ngày 10/01/2012

Thống kê HNX-Index 

Ngày 04/01/2012 05/01/2012 06/01/2012 09/01/2012 10/01/2012
HNX-Index 56.43 55.89 55.43 55.27 56.15
Thay đổi -0.36 -0.54 -0.46 -0.16 +0.88
Số cp tăng giá 98 72 66 111 203
Số cp giảm giá 142 161 165 102 53
Số cp đứng giá 34 37 21 35 24
Số cp không gd 119 123 141 145 113
KLGD 19,622,080 20,377,678 22,615,620 22,291,200 28,255,392
GTGD 161,694 181,569 171,308 158,559 255,392

Bình luận thị trường 
 
Mở đầu ngày giao dịch, chỉ số chứng khoán sàn Hà Nội đã có bước tiến đáng kể khi tăng 0.34 
điểm, tương ứng 0.62% lên 55.61 điểm, nhờ sự khởi sắc của một số mã cổ phiếu lớn như: KLS, 
SHB, VCG, ACB,... Dù vậy, biên độ tăng giá của nhiều mã chứng khoán trong khoảng thời gian đầu 
không đáng kể và bên bán dường như vẫn tiếp tục đưa lệnh vào hệ thống, nên biên độ tăng điểm 
dao động nhẹ. Tuy nhiên đến khoảng 10h00’, chỉ số chứng khoán sàn Hà Nội đã bật tăng mạnh 
gần 1 điểm, tức 1.63% lên 56.17 điểm, khi một loạt cổ phiếu bluechips đồng loạt kịch trần như: 
VND, SHN, BVS, HBB… và đặc biệt là đóng góp của nhóm cổ phiếu chứng khoán như APS, WSS, 
SHS, … đều tăng. Càng về cuối phiên, lực mua tại nhiều mã giảm, nên giá một số mã rời khỏi giá 
trần như PVX, SHB, VCG,…Đóng cửa, HNX-Index chỉ tăng 0.88 điểm, tương ứng 1.59% chốt tại 
56.16 điểm. Thanh khỏan phiên hôm nay toàn thị trường đạt trên 28.25 triệu cổ phiếu, tương 
đương với trên 255.39 tỷ đồng giá trị. Giao dịch thỏa thuận 8.77 triệu đơn vị, tương ứng với 119.46 
tỷ đồng giá trị. Trong phiên giao dịch sáng nay, NĐT NN trên sàn Hà Nội mua ròng về khối lượng 
lẫn giá trị. Họ mua ròng 182,100 đơn vị về khối lượng và mua ròng 0.78 tỷ đồng về giá trị. Cụ thể 
khối ngoại mua vào 356,100 đơn vị tương ứng với 3.47 tỷ đồng giá trị trong khi bán ra 174,000 đơn 
vị với trị giá 2.68 tỷ đồng. 
 

Nhận định thị trường 
 
Phiên giao dịch sáng nay, chỉ số 2 sàn đều khởi sắc xanh. Theo diễn biến khi giá cổ phiếu tăng, thị 
trường sẽ xuất hiện làn sóng bán ra kiếm lời của các nhà đầu tư, tuy nhiên, nội lực tăng trưởng của 
thị trường đã thắng xu hướng bán ra kiếm lời của nhiều nhà đầu tư. Bên cạnh đó, thanh khoản 
đang có những chuyển biến tích cực so với các phiên tuần trước. Động thái này tác động đến tâm 
lý nhà đầu tư trong nước khi Vn-Index và HNX-Index đang dần phục hồi nhẹ. Nhưng sự giằng co 
giữa cung cầu, cùng với sự phân hoá mạnh cổ phiếu nhiều khả năng tiếp tục diễn ra trong những 
phiên giao dịch tới. Theo chúng tôi, nếu không có những đột biến mới về thông tin vĩ mô thì phiên 
ngày mai nhiều khả năng thị trường sẽ tái diễn kịch bản phiên hôm nay . 
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Phân tích kỹ thuật 

HOSE 

      

Đồ thị ngày chỉ số VN-Index 

Nến xanh rỗng và dài thứ 2 liên tiếp với volume tăng trở lại sau 5 bước sóng giảm xác nhận tín hiệu xu thế đảo chiều bắt đầu trên đồ thị chỉ số Vn-
Index. Xu thế đảo chiều có nguy cơ kết thúc khi chỉ số Vn-Index ngày càng lên gần vùng 386 điểm tương ứng với sự phục hồi 38,2% (hay sóng giảm 
mở rộng hình thành). 

HNX 

      

Đồ thị ngày chỉ số HNX-Index 

Đồ thị chỉ số Hnx-Index xác nhận xu thế đảo chiều ngắn hạn bằng một nến xanh rỗng và dài với volume tăng sau 5 bước sóng giảm của chu kỳ song 
giảm ngắn hạn, 3 lần tạo đáy của bước sóng 5 có khoảng cách thu hẹp lại trong trạng thái chỉ số Hnx-Index gặp vùng hỗ trợ mạnh, chỉ báo RSI tăng 
lên mức 36,8. Xu thế đảo chiều gặp vùng cản mạnh 61-64 điểm tương ứng với sự phục hồi 23,6%-38,2% quá trình giảm vừa qua; mặt khác, vùng 64 
điểm là vùng mà chỉ số Hnx-Index trong ngắn hạn sẽ gặp đường giới hạn dưới của kênh biến động trước đó và với xác suất không nhỏ sẽ xảy ra 
sóng mở rộng của sóng giảm ngắn hạn. 

 

 



 

 

Chỉ số P/E của 1 số mã Chứng Khoán (Nguồn: CTCP Chứng khoán Quốc Tế) 
HOSE 

10 Công ty P/E cao nhất 10 Công ty P/E thấp nhất 
Mã P/E Mã P/E 

SRC 208.14 HQC 0.40 

CMT 120.16 TSC 1.30 

PNC 76.03 DXV 1.45 

KAC 69.62 LHG 1.51 

DRH 63.66 MHC 1.54 

BVH 57.79 SMA 1.55 

VID 49.38 DDM 1.70 

VNI 44.99 TYA 1.75 

SSI 44.10 TCM 1.88 

LGL 43.62 VTF 1.97 
 

HNX 

10 Công ty P/E cao nhất 10 Công ty P/E thấp nhất 
Mã P/E Mã P/E 

SJM 146.94 TV4 1.00 

SQC 125.95 TST 1.04 

HBE 109.40 VFR 1.15 

BLF 83.06 VC1 1.22 

BCC 71.55 TC6 1.31 

HTB 57.30 API 1.32 

HBS 56.18 SD1 1.38 

PRC 48.11 THT 1.44 

BHT 45.95 CAP 1.50 

AME 43.15 NHA 1.51 

Thị trường Chứng khoán thế giới (ngày 10/01/2012)

Chỉ số Đóng cửa Thay đổi (+/-) % Thay đổi 

Dow Jones Ind 12,392.70 32.77  0.27% 

S&P 500 Index 1,280.70 2.89 0.23% 

Nasdaq Composite 2,676.56 2.34 0.09% 

FTSE 100 5,676.17 63.91 1.14% 

DAX Index 6,164.24 147.01 2.44% 

Japan Nikkei 225 8,422.26 31.91 0.38% 

HK Hang Seng 19,004.30 138.56 0.73% 

China CSI 300 Index 2,447.35 78.78 3.33% 

Kospi Index 1,853.22 26.73 1.46% 

Singapore STI 2,719.83 28.55 1.06% 

Tin thế giới 

 Số tiền nợ của chính phủ Mỹ hiện nay đã lên tới mức đỉnh15.230 tỷ USD, tương đương với quy mô toàn bộ nền kinh tế nước này. Con số 
trên tương đương với giá trị của tất cả các loại hàng hóa, dịch vụ nền kinh tế Mỹ sản xuất ra trong 1 năm (ước tính mới nhất là 15.170 tỷ 
USD được đưa ra vào hồi tháng 9).  

 Theo số liệu sơ bộ từ cơ sở dữ liệu của HedgeFund Intelligence Database, có gần 60% các quỹ đầu cơ bị mất tiền trong năm 2011. Các 
quỹ đầu cơ của châu Á có hiệu suất tồi tệ nhất khi giảm tới 5,7%. Sóng thần tàn phá và thảm họa hạt nhất tại Nhật Bản có thể là một trong 
số các nguyên nhân tạo nên điều này. Trong khi đó, các quỹ châu Âu giảm 2,45% và Mỹ giảm 0,5%. 

 Tổng thống Pháp hôm nay cho biết ông và Thủ tướng Đức muốn các nước Liên minh châu Âu (EU) kết thúc các cuộc đàm phán về hiệp 
ước mới theo kế hoạch trong những ngày sắp tới để ký kết trước ngày 1/3. Pháp và Đức muốn một hiệp ước EU mới cho tất cả 27 thành 
viên hoặc cho 17 thành viên khu vực đồng euro cùng với các nước khác ký kết trên cơ sở tự nguyện. 

  Theo một số nhà phân tích, nếu Iran đóng cửa eo biển Hormuz, nút giao thông chủ chốt trong tuyến đường vận chuyển hàng triệu thùng 
dầu mỗi ngày từ Vịnh Ba Tư, có thể sẽ khiến giá dầu tăng lên mức từ 150 - 200 USD/thùng. Mối đe dọa từ tên lửa, bom mìn hoặc các tàu 
tấn công sẽ khiến các công ty bảo hiểm ngừng bảo hiểm cho tàu chở dầu, điều này sẽ làm cản trở hoạt động vận chuyển. 

 Trong khi khủng hoảng khu vực đồng tiền chung euro đang kéo nền kinh tế vào cuộc suy thoái thứ 2 trong 3 năm, Chủ tịch Ngân hàng 
Trung ương châu Âu (ECB) cho biết sẽ có thể sớm hạ lãi suất cơ bản của ECB xuống dưới 1% lần đầu tiên và giúp các ngân hàng bằng 
cách tiếp tục mua tài sản. 


